
 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II 

Môn: Toán – Lớp 1 

 

Họ và tên: ……………………………………………………..Lớp:……….. 

 

A/ Phần trắc nghiệm khách quan.  

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng: 

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 29, 34, 46, 27 là: 

A. 29                        B. 34                          C. 46                         D. 27 

Câu 2. Xếp các số: 35, 19, 21, 54 theo thứ tự từ bé đến lớn: 

A.    54, 35, 21,  19           B.19, 21, 54, 35           C. 19, 21, 35 54 

Câu 3. Xếp các số: 75, 59, 71, 32 theo thứ tự từ lớn đến bé: 

A.    54, 35, 21,  19           B.19, 21, 54, 35           C. 19, 21, 35 54 

Câu 4 : Một tuần em nghỉ học mấy ngày ?  

 A. 2 ngày                    B.3 ngày                  C. 1 ngày 

Câu 5 : Một tuần em đi học mấy ngày ?  

 A. 3 ngày                    B. 3 ngày                  C. 5 ngày 

Câu 6 : Số liền trước, liền sau của 19 là 

 A. 17, 18                    B. 19,  20                        C. 18, 20 

Câu 4.    Điền dấu vào chỗ chấm:      15 + 4….. 20 +  5   

A. >                       B. <                          C. = 

Câu 5 . Số điền vào chỗ chấm trong phép tính   16 = … + 14 

A. 3                       B. 2                         C. 5                           

Câu 6. Số cần điền tiếp vào dãy số   1, 3, 5, …., 9. là: 

A. 6                       B. 7                        C. 8                          



Câu 7.  55 - … = 22     Số cần điền vào chỗ chấm là:   

A. 33                        B. 34                             C. 35 

Câu 8.     36 < … < 39    Số cần điền vào chỗ chấm là :       

A. 36, 37                       B. 37, 38                   C. 38, 39 

II. Phần tự luận  

Bài 1: Tính:  

 a. 58 cm –  4cm + 2cm =                                   b. 74 +  12 - 5 =  

 

Bài 2: Tính: 

   26 + 1 - 5 =   …..                    35 + 2 + 1= …..                    10 – 3 + 3 =….. 

 

Bài 3: Trong vườn có 15 cây xoài, mẹ trồng thêm 22 cây nữa. Hỏi trong vườn có 

tất cả bao nhiêu cây xoài ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4:  

Hình bên có: 

- . . . . . . . . . . . .  hình tam giác. 

- . . . . . . . . . . . . .  hình vuông 

- ………………..đoạn thẳng 

Bài 5: Tìm hai số biết nếu lấy hai số cộng với nhau thì được kết quả bằng 7, trừ 

cho nhau thì kết quả bằng 7 ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 


